Tuần 1    (Từ ngày 5/9 đến 9/9/2022)                      Buổi học thứ nhất /ngày
	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn

	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng DH

	
Hai
05/9
	1
2
3
4
	1
	Chào cờ
	
	Tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2022 - 2023
	

	
	
	
	Toán
	
	Tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2022 - 2023
	

	
	
	1
	Tiếng Việt
	
	Bài 1 – Đọc: Tôi là học sinh lớp 2 (Tiết 1)
	MC,  BP

	
	
	2
	Tiếng Việt
	
	Bài 1 – Đọc: Tôi là học sinh lớp 2 (Tiết 2)
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
06/9
	1
2
3
4
	2
	Toán
	
	Bài 1 – Tiết 2: Ôn tập các số đến 100 
	MC,  BP

	
	
	1
	Mĩ thuật
	
	Bài 1: Bầu trời và biển (Tiết 1)
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	
	Viết: Chữ hoa A 
	MC, BP

	
	
	4
	Tiếng Việt
	
	Nói và nghe: Những ngày hè của em
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
07/9
	1
2
3
4
	5
	Tiếng Việt
	
	Bài 2 – Đọc: Ngày hôm qua đâu rồi? (Tiết 1)
	MC, BP

	
	
	6
	Tiếng Việt
	
	Bài 2 – Đọc: Ngày hôm qua đâu rồi? (Tiết 2)
	MC, BP

	
	
	1
	Âm nhạc
	
	Học hát bài: Dàn nhạc trong vườn.
	

	
	
	3
	Toán
	
	Bài 1 – Tiết 3: Ôn tập các số đến 100 
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
08/9
	1
2
3
4
	4
	Toán
	
	Bài 2 – Tiết 1: Tia số, số liền trước, số liền sau 
	MC, BP

	
	
	1
	ĐSTV
	
	Làm quen với thư viện
	Sách, truyện

	
	
	7
	Tiếng Việt
	
	Nghe – viết: Ngày hôm qua đâu rồi?
Bảng chữ cái
	MC, BP

	
	
	8
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập 1: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu giới thiệu.
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
09/9
	1
2
3
4
	5
	Toán
	
	Bài 2 – Tiết 2: Luyện tập 
	Máy chiếu,

	
	
	2
	GDTC
	
	Chủ đề 1: Bài 1. Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại (Tiết 2) 
	

	
	
	9
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập 2: Viết đoạn giới thiệu về bản thân.
	MC, BP

	
	
	10
	Tiếng Việt
	
	Đọc mở rộng
	Sách , báo

	
	
	
	
	
	
	


 







Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng 
DH

	1
2
3
4
	1
	Đạo đức
	
	Bài 1: Vẻ đẹp quê hương (Tiết 1)
	MC

	
	2
	Ngoại ngữ-S1
	
	Unit 1: Hello - Lesson 1 (Tr 6-7)
	

	
	1
	HDH
	
	Dạy Toán: Bài 1 – Tiết 1: Ôn tập các số đến 100
	MC, BP

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	1
	TNXH
	
	Bài 1: Các thế hệ trong gia đình (Tiết 1)
	MC

	
	1
	GDTC
	
	Chủ đề 1: Bài 1. Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại (Tiết 1) 
	

	
	1
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	2
	HĐTN
	
	HĐGD theo CĐ: Hình ảnh của em.
	MC

	
	2
	Ngoại ngữ-S1
	
	Unit 1: Hello - Lesson 1 (Tr 7 - 8)
	

	
	2
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	
	TCÂN
	
	Học bài hát “Lời chào của em”
	

	
	
	TCMT
	
	Sóng biển
	

	
	3
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	2
	TNXH
	
	Bài 1: Các thế hệ trong gia đình (Tiết 2)
	MC

	
	4
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	3
	SH lớp - Đ
	
	SHL/SHS: SH theo CĐ Hình ảnh của em.
	

	
	
	
	
	
	SDĐDDH  ….. lượt /tuần


   								
                                                                                     Ngày 30 tháng 8 năm 2022
 						             Tổ trưởng


              Nguyễn Lê Hà


Tuần 2    (Từ ngày 12/9 đến 16/9/2022)                      Buổi học thứ nhất /ngày
	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn

	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng DH

	
Hai
12/9
	1
2
3
4
	4
	Chào cờ
	
	Tuyên truyền ATGT học đường biểu diễn.
	

	
	
	6
	Toán
	
	Bài 3 – Tiết 1: Số hạng, Tổng
	MC,  BP

	
	
	11
	Tiếng Việt
	
	Bài 3 – Đọc: Niền vui của Bi và Bống (Tiết 1)
	MC,  BP

	
	
	12
	Tiếng Việt
	
	Bài 3 – Đọc: Niền vui của Bi và Bống (Tiết 2)
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
13/9
	1
2
3
4
	7
	Toán
	
	Bài 3 – Tiết 2: Số bị trừ, số trừ, hiệu
	MC,  BP

	
	
	2
	Mĩ thuật
	
	Bài 1: Bầu trời và biển (Tiết 2)
	

	
	
	13
	Tiếng Việt
	
	Viết: Chữ hoa Ă, Â 
	MC, BP

	
	
	14
	Tiếng Việt
	
	Nói và nghe: Kể chuyện: Niềm vui của Bi và Bống
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
14/9
	1
2
3
4
	15
	Tiếng Việt
	
	Bài 4 – Đọc: Làm việc thật là vui (Tiết 1)
	MC, BP

	
	
	16
	Tiếng Việt
	
	Bài 4 – Đọc: Làm việc thật là vui (Tiết 1)
	MC, BP

	
	
	2
	Âm nhạc
	
	Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn. Thưởng thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô.
	

	
	
	8
	Toán
	
	Bài 3 – Tiết 3: Luyện tập
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
15/9
	1
2
3
4
	4
	Toán
	
	Bài 4 – Tiết 1: Hơn, kiems nhau bao nhiêu
	MC, BP

	
	
	2
	ĐSTV
	
	Đọc sách theo chủ đề: “Mái trường của em”
	Sách, truyện

	
	
	17
	Tiếng Việt
	
	Nghe – viết: Làm việc thật là vui
Bảng chữ cái
	MC, BP

	
	
	18
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập 1: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu nêu hoạt động.
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
16/9
	1
2
3
4
	5
	Toán
	
	Bài 4 – Tiết 2: Luyện tập 
	Máy chiếu,

	
	
	4
	GDTC
	
	Chủ đề 1: Bài 1. Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại (Tiết 4) 
	

	
	
	19
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập 2: Viết đoạn kể về một việc làm ở nhà.
	MC, BP

	
	
	20
	Tiếng Việt
	
	Đọc mở rộng
	Sách , báo

	
	
	
	
	
	
	


 







Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng 
DH

	1
2
3
4
	2
	Đạo đức
	
	Bài 1: Vẻ đẹp quê hương (Tiết 2)
	MC

	
	3
	Ngoại ngữ-S1
	
	Unit 1: Hello - Lesson 3 (Tr 8-9)
	

	
	5
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	3
	TNXH
	
	Bài 2: Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình (Tiết 1)
	MC

	
	3
	GDTC
	
	Chủ đề 1: Bài 1. Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại (Tiết 3) 
	

	
	6
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	5
	HĐTN
	
	HĐGD theo chủ đề: Nụ cười thân thiện
	MC

	
	4
	Ngoại ngữ-S1
	
	Unit 1: Hello - Lesson 4 (Tr 12-13)
	

	
	7
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	
	TCÂN
	
	Ôn tập bài hát “Lời chào của em”
	

	
	
	TCMT
	
	Biển ngày và đêm
	

	
	8
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	4
	TNXH
	
	Bài 2: Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình (Tiết 2)
	MC

	
	10
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	6
	SH lớp - Đ
	
	SHL/SHS: SH theo CĐ Nụ cười thân thiện
	

	
	
	
	
	
	SDĐDDH  ….. lượt /tuần


   								
                                                                                     Ngày 30 tháng 8 năm 2022
 						             Tổ trưởng


              Nguyễn Lê Hà


